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Bài 1.  Nối những phép chia có cùng số dư với nhau:  

HDG: 

634 : 7 = 90 dư 4  185 : 6 = 30 dư 5  434 : 8 = 54 dư 2  972: 3 = 324 

 

 

      

314 : 6 = 52 dư 2  630 : 9 = 70  239 : 5 = 47 dư 4  565 : 8 = 70 dư 5 

 

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 
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Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống: 

HDG:  

160480486162
Giảm đi 3 lần

Giảm đi 6
 đơn vịGấp lên 3 lần

 

Bài 4. Điền dấu  (>; < ; =) vào chỗ chấm: 

HDG: 

a. 600 : 3 2 600 100 2

b. 832 : 4 : 2 208 : 4

c. 58kg 100kg 40kg 18kg

d. 636m : 2 12m 318m 13m
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CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 

Hướng dẫn giải 

Giáo viên: Cao Thị Dung  
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Bài 5. Tính giá trị của biểu thức: 

 a. 4 215 : 5      b. 142km 38km : 9  

HDG: 

 a. 4 215 : 5

4 43

172
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 b. 142km 38km : 9

180km : 9

20km







 

Bài 6. Tìm x, biết:  

a. x 5 105       b. x :8 107  

HDG: 

a. x 5 105

x 105 : 5

x 21
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Bài 7. Một quầy hàng trong 3 ngày bán được 998kg gạo. Riêng ngày đầu bán được 342kg, hai 

ngày sau bán được số gạo như nhau. Hỏi mỗi ngày sau, quầy hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-

gam gạo ? 

HDG: 

Hai ngày sau bán được tất cả số gạo là:  998 – 342 656 kg   

Mỗi ngày sau, cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:  656 : 2 328 kg   

Bài 8. Có 259kg gạo, người ta bán đi 98kg. Số gạo còn lại đóng đều vào 7 túi. Hỏi mỗi túi có 

bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 

HDG:  

Số gạo còn lại sau khi bán đi 98kg là:  259 – 98 161 kg   

Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là:  161: 7 23 kg   

Bài 9. Người bán hàng xếp 640 gói kẹo vào các hộp, mỗi hộp có 4 gói kẹo. Sau đó, xếp các hộp 

vào thùng, mỗi thùng 8 hộp. Hỏi người bán hàng xếp được bao nhiêu thùng kẹo ? 

HDG: 

Có tất cả số hộp kẹo là: 640 : 4 160  (hộp) 

Có tất cả số thùng kẹo là: 160 :8 20  (thùng) 
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Bài 10. Có 684 gói bánh xếp vào các thùng, mỗi thùng 8 gói. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thùng để 

đựng hết số gói bánh trên ? 

HDG: 

 Ta có: 684 :8 85  (dư 4) 

 Như vậy nếu chỉ có 85 cái thùng thì còn dư 4 gói bánh. Vậy nên cần ít nhất 86 cái thùng 

để đựng hết 684 gói bánh. 

  

  Giáo viên : Cao Thị Dung 

  Nguồn :  Hocmai 


